
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 225965 Võ Huỳnh An 15/10/2004 Cần Thơ DH22YKH03

2 223627 Võ Tú Anh 05/03/2004 Cà Mau DH22YKH04

3 221806 Nguyễn Kim Bình 10/10/1996 Kiên Giang DH22YKH03

4 210868 Nguyễn Thị Kim Chi 19/01/2003 Long An DH21QTK03

5 226015 Lê Đóa Hoa Đăng 20/05/2004 Hậu Giang DH22YKH03

6 219952 Phạm Thị Diễm 28/03/2003 An Giang DH21TCN03

7 211346 Dương Tường Duy 26/06/2003 Cà Mau DH21QTS01

8 223768 Kiều Thị Bích Hà 03/01/2004 Cần Thơ DH22YKH03

9 212693 Lê Thị Ngọc Hà 11/11/2003 Thanh Hoá DH21QTS01

10 2110356 Nguyễn Thị Thanh Hà 04/09/2003 An Giang DH21TCN03

11 200839 Lý Mỹ Hảo 13/12/2002 Kiên Giang DH20NNA01

12 211132 Lâm Minh Hòa 06/09/2003 Kiên Giang DH21QTS01

13 201226 Lê Quốc Hùng 30/05/2002 Trà Vinh DH20NNA01

14 210713 Dương Thị Ngọc Hương 05/08/2003 Trà Vinh DH21QTK03

15 210790 Huỳnh Hoàng Khang 07/05/2003 Kiên Giang DH21QTK03

16 211884 Nguyễn Việt Khương 10/03/2003 Kiên Giang DH21QTS01

17 200211 Nguyễn Thu Linh 16/04/2000 Bạc Liêu DH20NNA01

18 225783 Phạm Tuyết Mai 01/01/2004 An Giang DH22YKH03

19 213363 Nguyễn Thị Ngọc Muội 08/09/2003 Đồng Tháp DH21YKH04

20 2110744 Vũ Thị Thúy Nga 12/04/2003 Cần Thơ DH21QTK05

21 201037 Kiều Thanh Ngân 07/03/2002 Kiên Giang DH20NNA01

22 213414 Trần Đặng Kim Ngân 15/12/2003 Kiên Giang DH21YKH04

23 225686 Nguyễn Trung Nguyên 20/10/2004 Kiên Giang DH22YKH03
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24 226190 Nguyễn Gia Nguyễn 07/09/2004 Cà Mau DH22YKH03

25 219574 Trần Thị Mỹ Nhân 10/07/2003 Bạc Liêu DH21QTK05

26 219688 Bùi Thị Yến Nhi 27/05/2003 Cần Thơ DH21QTK05

27 210190 Huỳnh Thị Kiều Nhi 11/02/2003 Vĩnh Long DH21QTS01

28 2110388 Lê Thị Yến Nhi 03/02/2003 An Giang DH21QTK05

29 225796 Đỗ Quỳnh Như 22/02/2004 Cà Mau DH22YKH04

30 214118 Nguyễn Thị Ngọc Như 20/01/2003 Kiên Giang DH21YKH04

31 213978 Nguyễn Thị Yến Như 25/10/2003 Sóc Trăng DH21YKH04

32 214148 Cao Thị Kim Phụng 19/03/2003 Kiên Giang DH21YKH04

33 213729 Lưu Tiểu Phụng 31/05/2003 Kiên Giang DH21QTK05

34 219810 Đặng Tố Quyên 08/03/2003 Vĩnh Long DH21QTK05

35 222277 Lê Phước Sang 02/01/2004 An Giang DH22YKH03

36 2111038 Nguyễn Ngọc Sang 06/08/2003 #REF! DH21QTD03

37 212320 Trần Thị Tú Sương 17/11/2003 Cà Mau DH21QTS01

38 210940 Ngô Tấn Tài 15/07/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

39 200191 Nguyễn Nhựt Thanh 12/01/2001 Vĩnh Long DH20NNA01

40 223996 Nguyễn Lê Thanh Thế 18/09/2004 Cần Thơ DH22YKH03

41 201079 Nguyễn Hoàng Phước Thịnh 13/01/2002 Sóc Trăng DH20NNA01

42 220959 Vương Thị Kim Thoa 11/03/2004 Sóc Trăng DH22YKH03

43 214244 Huỳnh Thị Ngọc Thư 05/11/2003 An Giang DH21YKH04

44 200805 Phạm Thị Ái Vi 13/01/2002 #N/A DH20NNA01

45 201077 Lâm Chí Vĩnh 14/02/2002 Sóc Trăng DH20NNA01

46 223607 Nguyễn Đỗ Tiến Vượng 26/03/2004 Lâm Đồng DH22YKH03
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47 210716 Trần Lâm Tiểu Vy 27/05/2003 Trà Vinh DH21QTK03

48 200603 Phan Thị Ngọc Y 13/09/2002 Kiên Giang DH20NNA01

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62


